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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 23/8/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 4) và gió mạnh, sóng lớn trên biển
Hồi 07 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Dự báo:
- Đến 07h/25/8: Vị trí tâm bão 20,0 độ VB, 108,6 độ KĐ, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông; sức gió cấp 9, giật cấp 11; di chuyển Nam Đông Nam sau chuyển hướng Đông Đông Bắc, 3- 5km/h. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc 18,5 độ VB; 106,5-110,0 độ KĐ. Cấp độ RRTT: cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên.
- Đến 07h/26/8: Vị trí tâm bão 21,3 độ VB, 109,6 độ KĐ, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245km về phía Đông Bắc, sức gió cấp 8, giật cấp 10; di chuyển hướng Đông Bắc, khoảng 5km/h. Vùng nguy hiểm: phía Bắc 18,5 độ VB; 107,0-111,0 độ KĐ. Cấp độ RRTT: cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). 
Ngày và đêm 24/8, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Vân Đồn, Cô Tô; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), từ Nam Quảng Trị đến Tp. Hồ Chí Minh có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, riêng Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) 3-5m.
Ngoài ra, ngày và đêm 24/8, vịnh Bắc Bộ có mưa bão; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.  
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cấp 3.   
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/22/8-19h/23/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hạ Lang (Cao Bằng) 296mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 236mm; Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 328mm; Hồng Gai (Quảng Ninh) 315mm; Cát Bà (Hải Phòng) 243mm; Tân Hòa (Hưng Yên) 198mm; Sơn Động (Bắc Ninh) 167mm; Trực Phương (Ninh Bình) 165mm.  
	- Mưa đêm (19h/23/8-07h/24/8): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-90mm; một số trạm mưa lớn như: Nà Tấu 2 (Điện Biên) 111mm; Quân Chu (Thái Nguyên) 117mm; Xuân Phong (Phú Thọ) 136mm; Hải Dương (Hải Phòng) 129mm; Tân Hòa (Hưng Yên) 136mm; Gia Viễn (Ninh Bình) 137mm; hồ Cánh Chim (Thanh Hóa) 103mm. 
- Mưa 3 ngày (19h/20/8-07h/24/8): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hạ Lang (Cao Bằng) 396mm; Quân Chu (Thái Nguyên) 400mm; Xuân Phong (Phú Thọ) 394mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 683mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 591mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 686mm; Hồng Hà (Quảng Ninh) 629mm; An Phụ (Hải Phòng) 435mm; Cẩm Đàn (Bắc Ninh) 451mm; Tân Hòa (Hưng Yên) 465mm; Quất Lâm (Ninh Bình) 367mm.
Dự báo: Ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm; riêng khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). 
Ngoài ra, ngày và đêm 24/8, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Từ chiều 25/8, mưa lớn ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 2.
II. TÌNH HÌNH LŨ
Lũ trên sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn, mực nước lúc 7h00 ngày 24/8/2026 một số trạm như sau: 
- Trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 256,48m, trên BĐ3 0,48m (đạt đỉnh 256,71m lúc 23h/23/8/2026). 
[bookmark: _GoBack]- Trên sông Trung tại Hữu Lũng lúc 04h/24/8 là 21,17m, trên BĐ3 2,17m. 
- Trên sông Lục Nam tại Chũ 14,03m trên BĐ3 1,02m; sông Lục Nam tại Lục Nam 7,17m trên BĐ3 0,87m (< lũ lịch sử năm 1986 là 0,87m). 
- Trên sông Thương tại Cầu Sơn là 17,23m, trên BĐ3 1,23m; tại Hữu Lũng là 21,26m, trên BĐ3 là 2,26m (< lũ lịch sử năm 2025 là 3,05m); tại Phủ Lạng Thương là 6,54m, trên BĐ3 là 0,24m (< lũ lịch sử năm 2025 là 1,06m).
Dự báo: Trong 06-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên và ở trên BĐ3; Trong 06-12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Kỳ Cùng có xu thế giảm nhưng vẫn ở trên mức BĐ3.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền
- Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 24/8/2026, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.924 phương tiện/210.326 người biết diễn biến, hướng đi của Bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
- 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình,  Hải Phòng đã ban hành lệnh cấm biển (từ ngày 22/8/2026).
2. Nuôi trồng thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 140.711 ha (nuôi nước mặn là 35.703 ha và 105.008 ha nuôi nước ngọt); nuôi lồng bè 29.066 ô lồng; chòi canh 3.251 chiếc.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)7
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 22/8-15/9)

	Sơn La
	7h
	23/8
	198,73
	110,89
	2.500
	0
	213

	
	
	24/8
	199,92
	110,85
	2.788
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	23/8
	102,08
	8,10
	1.525
	518
	115

	
	
	24/8
	102,66
	7,71
	2.576
	570
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/8
	103,81
	47,05
	730
	0
	118

	
	
	24/8
	104,87
	47,30
	730
	0
	

	Thác Bà
	7h
	23/8
	54,23
	24,41
	295
	456
	58

	
	
	24/8
	54,27
	24,34
	324
	465
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Các hồ chứa thủy điện khác khu vực Bắc Bộ có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên với lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Mê: 104/308; Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6): 2.637/2.641; Khánh Khê: 1.996/2.010; Pắc Cáp: 266/295; Phiêng Côn: 255/255; Văn Chấn: 140/200. Khu vực Bắc Trung Bộ có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên gồm: Bá Thước 1: 1290/1730; Bá Thước 2: 1560/2163; Trung Sơn: 609/1255; Trung Xuân: 239/239.
- Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa; hiện đạt 61-100% dung tích thiết kế; 13 hồ xả tràn (Bản Lải 750m3/s; Đầm Hà Động 42 m3/s; Yên Lập 142 m3/s; Tràng Vinh 64 m3/s; Chúc Bài Sơn 25 m3/s; Khe Chè 32 m3/s; Phình Hồ 8 m3/s; Bến Châu 18 m3/s, Trại Lốc 12m3/s; Cấm Sơn 35 m3/s; Khuôn Thần 9 m3/s; Suối Cấy 9 m3/s; Núi Cốc 50 m3/s). Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 49-71% dung tích thiết kế; 03 hồ xả tràn và phát điện (Bản Mồng 408 m3/s; Sông Sào 90 m3/s; Vực Mấu 54 m3/s; Tả Trạch 37m3/s).
3. Tình hình đê điều
- Các tuyến đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 31 vị trí trọng điểm xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hưng Yên: 11, Hải Phòng 04, Ninh Bình: 13, Thanh Hóa: 01) và 05 công trình thi công dở dang (Hưng Yên).
- Các tuyến đê từ cấp III trở lên trên sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh); sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Bưởi (Thanh Hóa) có 49 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 16; Bắc Ninh: 33) và 02 công trình thi công dở dang.
- Trong ngày 23/8: ghi nhận 03 sự cố đê trên các tuyến đê bối cấp V tại các tỉnh:  Bắc Ninh 02 sự cố (đê bối Lãng Sơn, Trí Yên), Phú Thọ 01 sự cố (đê bối Bạch Hạc).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 và Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và các Bộ, ngành chủ động ứng phó với thiên tai, nguy cơ mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ngày 22/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 46/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ; ngày 21/8/2026, ban hành 02 Công điện: số 44/BCĐ-BNNMT và số 45/CĐ-BNNMT-ĐĐ chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, bão số 4 và chủ động ứng phó với mưa lũ.
- Ngày 23/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 9713/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương đã ban hành Công điện đề nghị các đơn vị tập trung, sẵn sàng ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
- Ngày 24/8/2026, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
- Ngày 22/8/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 1588/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở NN&MT các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu, sông Bưởi; cử 02 đoàn công tác triển khai ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra tuyến đê sông Thương, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với Bão số 4 và mưa lớn; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ; huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ kịp thời các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ; tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo.
- Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 4.303 hộ dân: Lạng Sơn 2.625 hộ; Cao Bằng: 16; Thái Nguyên: 22 hộ; Phú Thọ: 57 hộ; Quảng Ninh 31 hộ; Bắc Ninh 1.423 hộ; Thanh Hóa 129 hộ; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (ông Dương Phúc Hình, sinh năm 1999 tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà.
- Về nhà: 457 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Sơn La 01; Cao Bằng 37; Lạng Sơn 362; Thái Nguyên 36; Phú Thọ 6; Bắc Ninh 5, Hải Phòng 10); 3.678 nhà bị ngập (Cao Bằng 16; Lạng Sơn 3.623; Bắc Ninh 39).
- Về nông, lâm nghiệp: Lúa bị thiệt hại 10.585 ha (Sơn La 12; Cao Bằng 93; Bắc Ninh 4.259; Hà Nội 2.216; Quảng Ninh 519; Hải Phòng 3.300; Thanh Hóa 186); cây trồng các loại 9.206 ha bị ngập, thiệt hại (Cao Bằng 63; Lạng Sơn 2.283; Thái Nguyên 15; Bắc Ninh 4.428; Quảng Ninh 38; Hải Phòng 2.200; Hà Nội 20; Thanh Hóa 159)
- Về chăn nuôi: 106 con gia súc bị chết (Sơn La 2; Lạng Sơn 100; Thanh Hóa 4); 6.000 con gia cầm bị chết (Lạng Sơn).
- Về Thủy sản: 119 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Cao Bằng 3; Bắc Ninh 25; Hải Phòng 45;  Hà Nội 17; Thanh Hóa 29).
- Về thủy lợi: 545 m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh 300; Thanh Hóa 245);
- Về giao thông: 1023 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Cao Bằng 21; Lạng Sơn 903; Phú Thọ 3; Bắc Ninh 72; Hải Phòng 3;  Thanh Hóa 21).
- Về điện lực: hiện còn 56.744 khách hàng đang mất điện (Lạng Sơn 25.538 khách hàng, Hải Phòng 488 khách hàng, Bắc Ninh 30.568 khách hàng, Thái Nguyên 150 khách hàng).
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại./.
Trưởng ca trực:			Nguyễn Huỳnh Quang
Trực T1: 			Hoàng Văn Chính
Trực T2: 		             Đinh Cao Bình
Trực T3:                                      Nguyễn Đức Thắng


	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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